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	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC CÔNG NGHIỆP
Thực hiện  ngày 14/10/2020 



Tên bài: 	
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO TRÊN MÁY TIỆN CNC 
CÔNG NGHIỆP 
- Mục tiêu của bài: 
	+ Sinh viên trình bày được cách xác định chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp
	+ Sinh viên vận hành được máy tiện CNC công nghiệp để xác định chuẩn chi tiết trên máy
	+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi vận hành máy tiện CNC công nghiệp
- Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
	+ Máy tiện CNC công nghiệp BARON MAX AC-1840
	+ Các chi tiết mẫu gia công trên máy tiện CNC công nghiệp
	+ Máy nén khí, vòi hơi khí nén
	+ Giáo trình, tài liệu quan đến Thực hành CNC 
	+ Dao tiện trụ ngoài, dao cắt rãnh, dao cắt ren
	+ Các chi tiết gá đặt, kẹp chặt (mâm cặp thủy lực)
	+ Dụng cụ tháo (siết) bu lông, đai ốc (Bộ lục giác, bộ cờ lê)
	+ Dụng cụ đo kiểm (thước cặp 0-150, độ chính xác 0.02)
	+ Bộ truyền dữ liệu DNC và cáp RS-232
	+ Phôi liệu gia công: Nhựa, nhôm, thép CT3
	+ Dụng cụ vệ sinh xưởng (vải lau, cọ quét, chổi ...)
	+ Nhớt máy, nước tưới nguội
- Hình thức tổ chức dạy học:
	+ GV sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các hình ảnh, video, slides minh họa
	+ GV sử dụng phương pháp thảo luận lấy SV làm trung tâm, thực hiện kết nối bài học với thực tế, tăng quyền tự chủ của SV trong lớp học.
	+ GV thực hiện thao tác mẫu để SV quan sát
	+ GV cho SV hoạt động thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV
	+ SV đi học đầy đủ, trang phục bảo hộ nghiêm túc, chăm chỉ thực tập trên lớp
	+ SV lắng nghe sự hướng dẫn của GV, trao đổi về bài học với GV, thực hiện lại các thao tác theo sự hướng dẫn cùa GV, thực hành theo nhóm
	+ SV cần tham khảo thêm các nguồn tài liệu về gia công cơ khí trên máy CNC từ Internet, sách tham khảo
	+ SV làm các bài tập thực hành trên lớp, bài tập nhóm nhóm theo yêu cầu của GV
I. Ổn định lớp học:                                                             			Thời gian:  3 phút
	- Điểm danh đầu giờ :Lớp trưởng ghi sĩ số lớp lên bảng
	- Ôn tập kiến thức bài cũ: Hỏi SV về các loại dao gắn trên máy tiện CNC AC-1840 (Chiếu slides 2, 3, 4, 5 minh họa, mời SV trả lời câu hỏi)
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Dẫn dắt SV tìm ra mục tiêu bài học





- Giới thiệu về nội dung bài học thực hành 

	
- GV dẫn giải để làm rõ mục tiêu bài học hôm nay
(GV chiếu video minh họa – slides 6,7; đặt câu hỏi gợi ý - slide 8 → giúp SV tìm ra mục tiêu của bài- slide 9)
- GV trình bày các nội dung trong bài (slide 10)
	
- SV lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV





- SV theo dõi, lắng nghe, ghi chú thông tin bài học
	
4






1

	2
	Hướng dẫn ban đầu
+ Hướng dẫn quy trình công nghệ:
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO TRÊN MÁY TIỆN CNC CÔNG NGHIỆP
    3.1 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên  máy tiện CNC công nghiệp
3.1.1 Xác định chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp



a. Khởi động máy



b. Trả về tham chiếu





c. Gá chi tiết lên mâm cặp 





d. Kiểm tra và xóa các chuẩn cũ có trên máy





e. Dịch chuyển băng máy theo các phương X, Z


f. Gọi dao để xác định chuẩn chi tiết và mở trục chính quay



g. Xác định chuẩn chi tiết theo phương X












h. Xác định chuẩn chi tiết theo phương Z











i. Kiểm tra chuẩn chi tiết vừa nhập

j. Hướng dẫn thực hành trên máy tiện CNC công nghiệp



	











- GV chiếu slides bài giảng về quá trình thực hiện các bước rà chuẩn để SV theo dõi và ghi chép về quy trình

- GV chiếu slide 11 minh họa quá trình khởi động máy (Bật CB→ nút Power trên máy)
- GV chiếu slide 12 + phần mềm SSCNC minh họa quá trình trả về tham chiếu (đặt câu hỏi cho SV trả về tham chiếu trục nào trước: X → Z)
- GV chiếu slide 13 minh họa gá chi tiết lên mâm cặp máy tiện CNC (Chuyển sang chế độ RAPID → Nhấn nút mở/ siết chấu cặp kẹp chặt chi tiết)
- GV dùng phần mềm SSCNC minh họa việc kiểm tra và xóa các chuẩn cũ trên máy (mục OFFSET SETTING/ WORK/ G54 và mục OFFSET/ GEOM
- GV dùng phần mềm SSCNC minh họa quá trình dịch chuyển băng máy (chọn Overtravel Feedrate phù hợp)
- GV chiếu slide 16 minh họa cách chọn dao và mở trục chính (MDI/ PROG) + GV đặt câu hỏi lệnh gọi dao và mở trục chính cho SV 
- GV lưu ý SV nhập chuẩn chi tiết trong mục OFFSET/ WORK/ G54
 + Giá trị chuẩn chi tiết theo phương X = Giá trị quan sát trên màn hình (POS/ ALL/ MACHINE)  khi mũi dao vừa chạm đường sinh chi tiết – Giá trị đường kính phôi. Nhập vào mục G54
+ Chiếu slide 17 minh họa + sử dụng phần mềm, đặt câu hỏi cho SV
- GV chiếu slide 18, sử dụng phần mềm để minh họa cách xác định chuẩn chi tiết theo Z
+ Giá trị chuẩn chi tiết theo phương Z = Giá trị quan sát trên màn hình (POS/ ALL/ MACHINE khi mũi dao vừa chạm mặt đầu chi tiết). Nhập vào mục G54
+ GV đặt câu hỏi cho SV

- GV minh họa Kiểm tra chuẩn chi tiết trong chế độ MDI-slide 19
- GV hướng dẫn thao tác mẫu các bước rà chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC cho SV quan sát
- GV giảng giải từng bước cho SV thực hiện lại thao tác rà chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC (mời 1 SV thực hiện lại thao tác)
- Sau khi SV thực hành xong thì nhắc SV về các sai hỏng có thể xảy ra và cách khắc phục
	











- Quan sát, lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- SV theo dõi slides minh họa của GV


- SV theo dõi, trao đổi và trả lời câu hỏi của GV



- SV lắng nghe, theo dõi slides minh họa của GV




- SV lắng nghe, theo dõi slides minh họa của GV




- SV lắng nghe, theo dõi slides minh họa của GV


- SV lắng nghe, theo dõi slides minh họa của GV
- SV trả lời câu hỏi của GV

- SV ghi chép lại các lưu ý mà GV trình bày








+ SV theo dõi slide và trả lời câu hỏi của GV
- SV lắng nghe, theo dõi slides minh họa của GV








+ SV theo dõi và trả lời câu hỏi của GV
- SV theo dõi và ghi chép lại câu lệnh kiểm tra chuẩn
- SV quan sát kỹ thao tác mẫu của GV

- SV thực hiện lại thao tác rà chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC dưới sự hướng dẫn của GV
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Hướng dẫn SV thực hiện đúng nội quy xưởng 
- Hướng dẫn SV rèn luyện kỹ năng thực tập

- Hướng dẫn SV chú ý về an toàn lao động
	

- GV hướng dẫn thường xuyên về các thao tác thực hành cho SV
- GV nêu các sai hỏng thường gặp và cách khắc phục cho SV
- GV nhắc nhở về an toàn lao động cho SV
	

- SV chú ý về các thao tác khi thực hành
- SV chú ý về các sai hỏng và cách khắc phục
- SV lưu ý về an toàn lao động
	155


	4
	Huớng dẫn kết thúc
- GV nhận xét kết quả rèn luyện, thực tập của SV trong buổi học
- GV lên kế hoạch hoạt động tiếp theo cho SV biết
	
- Nhận xét về kết quả thực hành cho SV

	
- SV lắng nghe, quan sát, ghi chú lại các điều GV nhắc nhở

	10

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Sinh viên tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo về thực tập CNC
	15



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn



Chung Trần Thế Vinh
	   Tp. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020
            Giảng viên



              Bùi Anh Tuấn
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